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Nơi khô, nhiệt độdưới 25°C/ Số lô SX (Lot.No)

Store in a dry place, below 25°C. Ngay SX (Mfg. Date):

DEXA TAM TAY TRE EM HD (Exp.Date)  :

  

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ ĐUYỆT

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC
KHI DÙNG/ KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN. CAREFULLY READ THE
ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE.      
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HATAPHAR

  Thànhphàn/Composition: Chidinh, Chống chỉ định, Cách dùng- Liều ied
Mỗi viên nang mém chtta/ Each softgel contains: Contraindicati D

eeB eee aaa eee Administration: Xem tờ hướng dẫn sử dụngthuốcbên
itamin Ba(Pyridoxin.HCI)......................... mg trong hap/ See the packageinsert inside.

    
   
  

 

      
   

 

Vitamin PP(Nicotinamid) 15mg

Vitamin C (Acid ascorbic).........................30mg Sản xuất tại Manufactured by:
Tá dược vđ/ Excipients q.s.f ...... 1 viên/ 1 softgel CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/

  

Tiêu chuẩnáp dụng/ Specifications: HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C
TCCS/ Manufacturer's. La Khê-Hà Đông-T.P Hà Nội/ La Khe-Ha.-Ha NoiGly
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HATAPHAR si3 vi x10 vién nang ala
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Hướng dẫn sử dụng thuốc

BABYHOMMAX

- Đạng thuốc: Viên nang mềm
- Qui cách đóng sói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Công thức bào chế cho 1 đơn vị (1 viên) thành phẩm: Mỗi viên nang mềm chứa:

Vitamin B, (Thiamin nitrat) 15mg Vitamin B,(Pyridoxin.HCI) 10mg
VitaminC (Acid ascorbic) 30mg Vitamin PP (Nicotinamid) 15mg
'Tá duoc vd 1 vién

(Ta duoc gém: Déu déu nành, sáp ong trắng, dâu co, aerosil, lecithin, glycerin, gelatin, nipagin,
nipasol, dung dich sorbitol 70%, titan dioxyd, ethyl vanilin, gém arabic, phém mau Chocolate,
ethanol 90, nước tỉnh khiết).
- Chỉ định: Bổ sung các vitamin trong một số trường hợp như: người mới ốm dậy, người bị bệnh
mãn tính, bệnh nhân sau phẫu thuật và các trường hợp suy dinh dưỡng.
- Cách dùng và liều dùng: Trung bình:

Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên x 1-3 lần/ ngày.
Trẻ em trên 6 tuổi: Uống 1 viên/ ngày.

- Chốngchỉđịnh:
- Man carn với một trong các thành phần của thuốc.
- Không dùng vitamin C liêu cao cho người bị thiếu hut glucose-6- phosphat dehydrogenase (G6PD)
( nguy cơ thiếu máu huyết tán) người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat
(tăng nguy cơ sôi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sii).
- Bệnh gan nặng, loét dạ dày tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ hiryét ấp nặng.
- Thận trọng:

; Những người dị ứng với penic/llin dé có dị ứng với vitamin B, va ngược lại.
z2: Khi sử dụng vitamin PP liều cao cho những trường họi›: Tiền sử loét da dày, bệnh túi

mật, bện git, viêm khớp do gút, bệnh đái tháo đường.
- Vifaizin C: Dùng vitamin C liễu cao kéo đài có thể dẫn đến hiện tợ:iø nhờn thuốc, do đó khi giảm
liều sẽ dân đến thiếu hụt vitamin C. Liếng liều lớn vitamin € trong li mang thai đã dẫn đến bênh
scorbut ở (zở sơ sinh. Tăng oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C. Vitamin C có
thể gây acid-hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sôi oxalat, hoặc thuốc trong
đường tiết niệu.
- Vitamin B,: Ding vitamin B, véi liéu 200mg/ngay va kéo dai cé thé [Am cho bénh than kinh ngoai
vi và bệnh thần kinh cảm giác nặng, ngoài ra còn gây chứng lệ thuộc vitamin Bg.
- Tac dụng không mong muốn:
* Vitamin C: Tang oxalat- niéu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức
đầu, mất ngủ, và tình trạng buồn ngủ đã xây ra. Sau khi uống liều !g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể
say ra ia chảy.
* Vitamin PP: Liéu nho thudng khong gay độc, nếu dùng liều cao có thể xảy ra một số tác dụng phụ
sau, các tác dụng phụ này sẽ hết sau khi dùng thuốc.
- Thường gặp: Tiêu hoá (buồn nôn); Đỏ bừng mặt và cổ, ngứa, cảm giác rát bỏng, buốt hoặc đau nhói
ở da.

- Í? gặp: Tiêu hoá (Loét dạ dày tiến triển, nôn, chán ăn, đan khi đói, đây hơi, ỉa chảy); Da (Khô da,
tăng sắc tố, vàng da); Chuyển hoá (Suy gan, giảm dung nap glucose, tang tiết tuyến, bã nhờn, làm
bệnh gút nặng thêm); Tăng glucose huyết, tăng uric huyết, cơn phế vị - huyết quản, đau đầu và nhìn
mờ, hạ huyết áp, chóng mặt, tim đập nhanh, ngất
- Hiém gdp: Lo lang, hét hoảng, glucose niệu, chức năng gan bất bình thường, thời gian prothrombin
bất bình thường, hạ albumin huyết, choáng phần vệ.
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* Vitamin By: Dùng liều 200mg/ ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoai vi
nặng, tiến triển từ dáng đi không vững và tê cống bàn chân đến tê cóng và vụng về bàn tay. Tình
trạng này có thể hồi phục khi ngừng thuốc, mac di van dé jai di chứng. Hiếm gặp: nôn, buồn nôn.
* Ghỉ chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng thông mong muốn gặp phẩi khi sử dụng
thuốc",
- Tương tác với thuốc khác, các đạng tương tác khác:
Š Viamin B„: Vitamin B, lầm giảm tác đụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson, điều này
không xảy ra với chế phẩm là hỗn hợp levodopa - carbidopa hoặc levodopa - benserazid. Liêu dùng
200mg/ngày có thể gây giảm 40-50% nồng độ phenyltoin và phenobarbiton trong máu ở một số
người bệnh. Vitamin B, có thể làm nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai. Thuốc tránh
thai uống có thể làm tăng nhu cầu về Vitamin B,
“Vitamin PP: Sit dung vitamin PP déng thời với chất úc chế men khử HGM - CoA có thể làm tăng
nguy cơ gây tiéu co van.
- Sử dụng vitamin PP đồng thời với các thuốc chẹn œ-adrenergic trị tăng huyết áp có thể dẫn đến hạ
huyết áp quá mức.
- Khẩu phần ăn và/hoặc liều lượng thuốc uống hạ đường huyết hoặc insulin có thể cần phải điều
chỉnh khi sử dụng đồng thời với vitamin PP.
- sử dụng vitamin PP đồng thời với các thuốc có độc tính với gan có thể làm tăng thêm tác hại độc
cho gan.
- Không nên dùng đồng thời vitamin PP với Carbarnazepin vì gây tăng nồng độ carbamazepin huyết
tương dẫn đến tăng độc tính.
* Wiiamin C: Dùng đông thời theo tỷ lệ trên 200mg viíamnin C với 30mg sắt nguyên tố làm tăng hấp
thu sat qua đường đạ đầy - ruột; tuy vậy, đa số người b$5h đều có khả năng hấp thu ắt uống vào một
cách đầy đủ mà không phải dùng đồng thời vitamin C.
- Đùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước
tiầu.
- Đùng đồng thời vitamin C với fluphenazin đấn đến siâu: nồng độ fluphenazin huyết tương. Sự acid
oá nước tiểu sau khi đùng vitamin C có thể làm thay đổ! sự bài tiết của các thuốc khác.
- Vitamin C liều cao có thé phá huỷ vitamin B„; nên người bệnh tránh uống vitamin C liéu cao trong
veng 1gié truéc hoac sau khi uéng vitamin B,,.
- Quá liều và xử trí: Những triệu chứng uống vitamin C quá liều gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm da
day va ia chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.
- Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.
” Eum ý: Khi thấy nang thuếc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mo...hay c6 cdc
biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuếc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
-Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ đưới 25°C.
~-Tiên chuẩn áp dụng: TCCS.

  

DE XA TAM TAY TRE EM
"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tỉn xin bỏi ý kiến bác sĩ"
 

THUỐC SẲN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội

3522203-33516101. FAX: 04.33522203
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